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STT Tên vật tư ĐVT Thông số kỹ thuật Ghi chú

1 Chườm ấm mắt Miếng/Gói/Túi

Miếng chườm ấm mắt, dạng băng bịt mắt dùng một lần, 

nhiệt độ làm ấm để điều trị 40 - 55℃, thời gian nóng >= 

15 phút, hai bên mặt nạ làm ấm có lõm.

2 Dung dịch nhỏ mắt Lọ

- Dung dịch nhỏ mắt chứa Natri Hyaluronate 0.4%

- Không chứa chất bảo quản và không chứa phosphate.

- Dạng đóng gói: lọ 10ml, van một chiều.

3 Dung dịch nhỏ mắt Ống

- Dung dịch nhỏ mắt chứa Natri Hyaluronate 0.4%

- Không chứa chất bảo quản và không chứa phosphate.

- Ống x 0.5ml

4 Dung dịch nhỏ mắt Ống

- Dung dịch nhỏ mắt chứa Natri Hyaluronate 0.2% và TS-

Polysaccharide 0.2%

- Không chứa chất bảo quản và không chứa phosphate.

- Dạng đóng gói: Ống 0.5ml

5
Dung dịch nhỏ mắt 

Ống

Mỗi ml dung dịch nhỏ mắt Visaid Aloe Monodosis có 

chứa:

Hypromellose 0.2% đẳng trương

Các chất điện giải thiết yếu (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+)

Chiết xuất cây lô hội (Aloe vera)

Dung dịch đệm và nước cất pha tiêm. Ống 0.4ml

6 Gạc lau mi mắt Miếng

Disodium cocoamphodiacetate, terpinen 4-ol, 

dexpanthenol,

 tocopheryl-acetate, polysorbate 20, citric acid, parfum, 

nước cất.

7 Gạc lau mi mắt Túi

Babassu Oil Glycereth-8 Esters (and) Water, Glycerin, 

Methylpropanediol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, D-

Panthenol, Sodium Chloride, Centella Asiatica Extract 

(and) Aspergillus Ferment (Chiết xuất rau má), Water 

(and) Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract (and) 

Butylene Glycol (and) Ethyl Hexanediol (and) 1,2-

Hexanediol (Chiết xuất Cúc La Mã), Melaleuca 

alternifolia Essential Oil (Tinh dầu tràm trà), Allantoin, 

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, 

Fragrance.

8 Mắt thẩm mỹ Cái
Mắt giả chất liệu Agrylic, Các cỡ có đường kính từ 20mm 

đến 28mm

9
Miếng chườm ấm mắt 

Miếng

Gồm 2 lớp. Lớp 1: Iron Powder, Activated Carbon, 

Vermiculite, 

Water,Salt. Lớp 2: dược liệu: Semen Cassiae, Wild 

Chrysanthemum, Mulberry,Leaves, Menthol.

10 Mỡ tra mắt Tuyp

- Mỡ tra mắt chứa Vitamin A palmitate hàm lượng 25.000 

IU/100g.D24

- Không chứa lanolin, không chứa chất bảo quản, không 

chứa phosphate.

- Dạng đóng gói: tuýp 5g.

11 Dung dịch nhỏ mắt Lọ

 Natri hyaluronate

Hydroxyethylcellulose Natri chloride

Acid boric

Natri tetraborate Diatri edetate 0,02%

Polyhexamide 0,0001% trong nước tinh khiết
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12 Dung dịch nhỏ mắt Lọ

- Dung dịch nhỏ mắt chứa Hylan A ( Natri hyaluronat) 

0.15%.  Thể tích 10ml

- Thiết kế van một chiều, đảm bảo vô khuẩn cho dung 

dịch

- Không chất bảo quản, có thể sử dụng trong vòng 180 

ngày sau khi mở nắp.

13 Dung dịch nhỏ mắt Ống

- Dung dịch nhỏ mắt chứa Hylan A( Natri hyaluronat ) 

0.15%. Thể tích 0.3ml.

- Hệ đệm phosphat nồng độ 1.2 mmol/l, Nacl, nước vừa 

đủ 0.3ml

- Không chất bảo quản

14 Dung dịch nhỏ mắt Lọ

Hyaluronate 0.2% (Cross-linked Sodium Hyaluronate 

0.1%, 

Sodium Hyaluronate

15 Dung dịch nhỏ mắt Tuyp Natri clorua USP 6.0%

16 Dung dịch nhỏ mắt tép

Dung dịch nước Sodium Hyaluronate Crosspolymer 

(trong đó Sodium Hyaluronate Crosspolymer chiếm 0,4%) 

Không chứa chất bảo quản

17 Gạc lau mi mắt Miếng

Glycerol thực vật, Chiết xuất nha đam, Chiết xuất cây cẩm 

quỳ, chiết xuất hạt Citrus Grandis (chiết xuất hạt bưởi), 

Cocamidopropyl Betaine, Monobasic Kali Phosphate, 

Dibasic Kali Phosphate, Disodium EDTA, Phenethyl 

Alcohol, Caprylyl Glycol, Nước tinh khiết

18 Gạc lau mi mắt miếng

Vải không dệt, dây đeo đàn hồi, bột sắt, than hoạt tính, 

Vermiculite, muối khoáng, nước và nhựa thấm nước, tinh 

dầu Chamomile.

Nhiệt độ ổn định ở 42℃ kéo dài ~ 50 phút.

19 Dung dịch nhỏ mắt Lọ
Natri Hyaluronate 0.4%, Vitamin E, Axit alpha lipoic,  

không chứa chất bảo quản.

20
Dung dịch nhỏ mắt

ống
Chiết xuất khô Perilla Frutescens 0,1%,

axit hyaluronic 0,25%

21
Dung dịch nhỏ mắt

Lọ Natri  Hyaluronate 0.3%

22
Dung dịch nhỏ mắt

Tép Sodium hyaluronate 0,2%; 0,4ml

23
Dung dịch nhỏ mắt

Lọ Acid Hyaluronic 0,1%

24 Gạc lau mi mắt Túi

Natri hyaluronate, Chiết xuất Cúc La Mã (Chamomilla 

recutita extract), Chiết xuất Cúc Bất Tử (Helichrysum 

italicum  extract), Polysorbate 20, Lauryl glucoside, 

Linoleamidopropyl pg-Dimonium Chloride Phosphate.

25
Dung dịch nhỏ mắt

Lọ
Polyethylene glycol 0,6% + dimyristoyl 

photphattidylglycerol 0,005%

26
Dung dịch nhỏ mắt

Ống
Polyethylene glycol 400 0,4% + Propylen glycol 0.3% 

(Không chất bảo quản)

27
Dung dịch nhỏ mắt

Lọ
Polyethylene glycol 400 0,4% + Propylen glycol 0.3% + 

Natri hyaluronate 0,15%
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